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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 114/QĐ-UBND Kon Tum, ngày 07 tháng 3 năm 2025 

  

  

 QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị ban hành tại 

Quyết định số 945/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2020 của Thủ 

Tướng Chính phủ về Mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, 

chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương; 

Căn cứ Văn bản số 1018/BTTTT-THH ngày 07 tháng 4 năm 2021 của Bộ Thông 

tin và Truyền thông về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg 

ngày 22 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ; 

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về việc thành lập một số cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 

tỉnh Kon Tum;  

Căn cứ Đề án 493/ĐA-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2025 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về sáp nhập, tổ chức lại, kết thúc hoạt động một số tổ chức hành chính; sắp 

xếp lại các tổ chức Hội, đơn vị sự nghiệp, quỹ tài chính ngoài ngân sách, các doanh 

nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 

06/TTr-STTTT ngày 28 tháng 02 năm 20251. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị ban 

hành tại Quyết định số 945/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh ban hành mã định danh của các cơ quan, đơn vị phục vụ kết nối, chia sẻ dữ 

liệu với các bộ, ngành, địa phương và giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum (chi tiết tại Phụ lục kèm theo). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện  

1. Các cơ quan, đơn vị có mã định danh điện tử theo Quyết định số 945/QĐ-

UBND không thuộc đối tượng sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 tiếp tục thực hiện theo 

Quyết định số 945/QĐ-UBND. 

 
1 Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất tại cuộc họp giao ban ngày 05 tháng 3 năm 2025. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/quyet-dinh-20-2020-qd-ttg-ma-dinh-danh-dien-tu-co-quan-to-chuc-phuc-vu-ket-noi-chia-se-du-lieu-447895.aspx
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2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc 

thực hiện Quyết định này; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung đảm 

bảo theo quy định, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. 

3. Trường hợp phát sinh đơn vị trực thuộc có nhu cầu cấp phát mã định danh 

hoặc có thay đổi về cơ cấu tổ chức (đổi tên, tách, nhập, giải thể), các cơ quan, đơn 

vị có văn bản gửi Sở Khoa học và Công nghệ cập nhật, điều chỉnh mã định danh và 

công khai trên hệ thống quản lý mã định danh theo quy định. 

Điều 3: Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Thủ trưởng các sở, ban ngành; 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

Y Ngọc 
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PHỤ LỤC 

Sửa đổi, bổ sung mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị ban hành tại Quyết định số 945/QĐ-UBND                                                       

ngày 15 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum 

(Kèm theo Quyết định số: 114/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 
 

TT Đơn vị cấp 2 Đơn vị cấp 3 Đơn vị cấp 4 

Mã định 

danh điện 

tử 

Địa chỉ Điện thoại Email Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCVN102: 

2016/BTTTT 

Trạng 

thái 

I 

Cơ quan hành 

chính thuộc 

UBND tỉnh 

                 

1 

Văn phòng Ủy 

ban nhân dân 

tỉnh 

    H34.1 

Số 492 Trần Phú, 

phường Quyết Thắng, 

thành phố Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum 

02603862320 vpubnd@kontum.gov.vn kontumvpub.gov.vn 000.00.01.H34   

1.1 

  

Ban tiếp công 

dân tỉnh 

  

H34.1.1 

Số 281 Bà Triệu, 

phường Quyết Thắng, 

thành phố Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum 

02603865062 btcd@kontum.gov.vn 

  

000.01.01.H34 

  

1.2 

  

Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công tỉnh 
  

H34.1.2 

Số 70 Lê Hồng Phong, 

phường Quyết Thắng, 

thành phố Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum 

02603797799 ttpvhcc@kontum.gov.vn 

  

000.02.01.H34 

  

1.3 

  

Trung tâm Dịch 

vụ Hành chính- 

Hội nghị 
  

H34.1.3 

Số 279 Bà Triệu, 

phường Quyết Thắng, 

thành phố  Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum 

02603911560 

 

hchn.kontum.gov.vn 000.03.01.H34   

2 Sở Nội vụ 

    

H34.2 

Tầng 7, 8 - Tòa  nhà A, 

Trung tâm Hành chính 

tỉnh Kon Tum, phường 

Thống Nhất, thành phố 

Kon Tum, tỉnh Kon Tum 

02603867075 snv@kontum.gov.vn snv.kontum.gov.vn 000.00.02.H34 

  

2.1   Ban Tôn Giáo   H34.2.1 

Tầng 7 -Tòa  nhà A, 

Trung tâm Hành chính 

tỉnh Kon Tum, phường 

Thống Nhất, thành phố 

Kon Tum, tỉnh Kon Tum 

02603915156 btg.snv@kontum.gov.vn   000.01.02.H34 

Đóng 

mã định 

danh 

2.2 

  

Trung tâm Lưu 

trữ lịch sử - Dịch 

vụ việc làm   

H34.2.2 

       

000.02.02.H34 Cấp mới 
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3 Sở Tài chính 

    

H34.3 

Số 200 Phan Chu Trinh, 

phường Thắng Lợi, 

thành phố Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum 

02603862344 stc@kontum.gov.vn stc.kontum.gov.vn 000.00.03.H34 

  

4 Sở Tư pháp     H34.4 

Tầng 4- Tòa  nhà A, 

Trung tâm Hành chính 

tỉnh Kon Tum, phường 

Thống Nhất, thành phố 

Kon Tum, tỉnh Kon Tum 

02603.862479 stp@kontum.gov.vn 
sotuphap.kontum.go

v.vn 
000.00.04.H34   

4.1 

  

Trung tâm Trợ 

giúp pháp lý 

Nhà nước và 

Đấu giá tài sản   

H34.4.1 

Số 211 Trần Hưng Đạo, 

phường Thống Nhất, 

thành phố Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum 

02603911069 

    

000.01.04.H34 Đổi tên 

4.2 

  

Trung tâm Trợ 

giúp pháp lý nhà 

nước tỉnh   

H34.4.2 

Số 211 Trần Hưng Đạo, 

phường Thống Nhất, tp 

Kon Tum, tỉnh Kon Tum 

02603861658 

    

000.02.04.H34 

Đóng 

mã định 

danh 

4.3 

  

Phòng Công 

chứng số 1 

  

H34.4.3 

Số 211 Trần Hưng Đạo, 

phường Thống Nhất, 

thành phố Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum 

02603862474 

    

000.03.04.H34 

  

4.4 

  

Phòng Công 

chứng số 2 

  

H34.4.4 

Số 68A Phạm Văn 

Đồng, Thành phố Kon 

Tum, phường Lê Lợi, 

thành phố Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum 

02603854555 

    

000.04.04.H34 

  

5 
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 

    

H34.5 

Số 12 Nguyễn Viết 

Xuân, phường Thắng 

Lợi, thành phố Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum 

02603862710 skhdt@kontum.gov.vn skhdt.kontum.gov.vn 000.00.05.H34 

Đóng 

mã định 

danh 

5.1 

  

Trung tâm xúc 

tiến đầu tư và hỗ 

trợ khởi nghiệp 
  

H34.5.1 

Số 12 Nguyễn Viết 

Xuân, phường Thắng 

Lợi, thành phố Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum 

02603917445 
ttxtdt.skhdt@kontum.gov.v

n 
ipckontum.gov.vn 000.01.05.H34 

Đóng 

mã định 

danh 

6 Sở Công Thương 

    

H34.6 

Số 494 Trần Phú, 

phường Quyết Thắng, 

thành phố Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum 

02603.863255 sct@kontum.gov.vn sct.kontum.gov.vn 000.00.06.H34 

  

6.1 

  

Trung tâm 

Khuyến công và 

Xúc tiến 

Thương mại   

H34.6.1 

Số 494 Trần Phú,  

phường Quyết Thắng, 

thành phố Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum 

02603911024 
ttkcxttm.sct@kontum.gov.

vn 

  

000.01.06.H34 

Đóng 

mã định 

danh 

6.2 

  

Chi cục Quản lý 

thị trường tỉnh 

Kon Tum   

H34.6.2 

Số 514 Duy Tân – 

Thành phố Kon Tum – 

Tỉnh Kon Tum 

02603 868 827 kontum@dms.gov.vn kontum.dms.gov.vn 000.02.06.H34 Cấp mới 
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7 
Sở Nông nghiệp 

và Môi trường 
    H34.7 

Tầng 3 - Tòa  nhà B, 

Trung tâm Hành chính 

tỉnh Kon Tum, phường 

Thống Nhất, thành phố 

Kon Tum, tỉnh Kon Tum 

02603862516 snnptnt@kontum.gov.vn 
snnptnt.kontum.gov.

vn 
000.00.07.H34 Đổi tên 

7.1   
Chi cục Kiểm 

lâm 
  H34.7.1 

Số 806 Phan Đình 

Phùng, phường Quang 

Trung, thành phố Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum 

02603862520 cckl.snn@kontum.gov.vn 
kiemlam.kontum.gov

.vn 
000.01.07.H34   

7.1.1     
Hạt Kiểm lâm 

huyện Đăkglei 
H34.7.1.1 

Thôn 16/5 , thị trấn Đăk 

Glei, huyện Đăk Glei, 

tỉnh Kon Tum 

 hatklhdakglei.nnptnt-

kontum@kontum.gov.vn 
  001.01.07.H34   

7.1.2     

Hạt Kiểm lâm 

huyện Ngọc 

Hồi 

H34.7.1.2 

Thôn 5, thị trấn Plei 

Kần, huyện Ngọc Hồi,  

tỉnh Kon Tum 

 hatklhngochoi.nnptnt-

kontum@kontum.gov.vn  

  002.01.07.H34   

7.1.3     

Hạt Kiểm lâm 

huyện Tu Mơ 

Rông 

H34.7.1.3 

Thôn Mô Pả, xã Đăk Hà, 

huyện Tu Mơ Rông, tỉnh 

Kon Tum 

 hatklhtumorong.nnptnt-

kontum@kontum.gov.vn 
  003.01.07.H34   

7.1.4     
Hạt Kiểm lâm 

huyện Đăk Tô 
H34.7.1.4 

Số 165 Hùng Vương, thị 

trấn Đăk Tô, huyện Đăk 

Tô, tỉnh Kon Tum 

02603831242 
hatklhdakto.nnptnt-

kontum@kontum.gov.vn 
  004.01.07.H34   

7.1.5     
Hạt Kiểm lâm 

huyện Đăk Hà 
H34.7.1.5 

Thôn 5, xã Hà Mòn, 

huyện Đăk Hà, tỉnh Kon 

Tum 

02603822118 
hatklhdakha.nnptnt-

kontum@kontum.gov.vn 
  005.01.07.H34   

7.1.6     

Hạt Kiểm lâm 

Thành phố 

Kon Tum 

H34.7.1.6 

Số 187 Phạm Văn Đồng, 

thành phố Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum 

02603863632 
hatkltpkontum.nnptnt-

kontum@kontum.gov.vn 
  006.01.07.H34   

7.1.7     

Hạt Kiểm lâm 

huyện Kon 

Plông 

H34.7.1.7 

Tổ dân phố 3, thị trấn 

Măng Đen, huyện Kon 

Plong, tỉnh Kon Tum 

02603848045 
hatklhkonplong.nnptnt-

kontum@kontum.gov.vn 
  007.01.07.H34   

7.1.8     

Hạt Kiểm lâm 

huyện Kon 

Rẫy 

H34.7.1.8 

Thôn 1, thị trấn Đăk 

Rve, huyện Kon Rẫy, 

tỉnh Kon Tum 

 hatklhkonray.nnptnt-

kontum@kontum.gov.vn 
  008.01.07.H34   

7.1.9     
Hạt Kiểm lâm 

huyện Sa Thầy 
H34.7.1.9 

Thôn 1, thị trấn Sa Thầy, 

huyện Sa Thầy, tỉnh Kon 

Tum 

02603821793 
hatklhsathay.nnptnt-

kontum@kontum.gov.vn 
  009.01.07.H34   

7.1.10     

Hạt Kiểm lâm 

huyện Ia 

H’Drai 

H34.7.1.1

0 

Thôn 1, xã Ia Tơi, huyện 

Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum 
02606552222 

hatklhiahdrai.nnptnt-

kontum@kontum.gov.vn 
  010.01.07.H34   

7.1.11     

Đội Kiểm  lâm 

cơ động và 

phòng cháy 

chữa cháy 

rừng số 1 

H34.7.1.1

1 

Thôn 2, xã Hòa Bình, 

thành phố Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum  

 doiklcdpcccrso1.nnptnt-

kontum@kontum.gov.vn  

  012.01.07.H34   

mailto:hatklhngochoi.nnptnt-kontum@kontum.gov.vn
mailto:hatklhngochoi.nnptnt-kontum@kontum.gov.vn
mailto:doiklcdpcccrso1.nnptnt-kontum@kontum.gov.vn
mailto:doiklcdpcccrso1.nnptnt-kontum@kontum.gov.vn
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7.1.12     

Đội Kiểm  lâm 

cơ động và 

phòng cháy 

chữa cháy 

rừng số 2 

H34.7.1.1

2 

Xã Đăk Man, huyện Đăk 

Glei, tỉnh Kon Tum 
 doiklcdpcccrso2.nnptnt-

kontum@kontum.gov.vn  

  013.01.07.H34   

7.1.13     

Đội Kiểm  lâm 

cơ động và 

phòng cháy 

chữa cháy 

rừng số 3 

H34.7.1.1

3 

Thôn 8, xã Ia Tơi, huyện 

Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum 
 doiklcdpcccrso3.nnptnt-

kontum@kontum.gov.vn  

  014.01.07.H34 

Đóng 

mã định 

danh 

7.2 

  

Chi cục Nông 

nghiệp 

  

H34.7.2 

17 Nguyễn Văn Trỗi, 

phường Thống Nhất, 

thành phố Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum 

02603861314 

    

000.02.07.H34 Đổi tên 

7.3 

  

Chi cục Phát 

triển Nông thôn 

  

H34.7.3 

Đường Nguyễn Sơn,  

phường Quang Trung, 

thành phố Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum 

02603862608 

    

000.03.07.H34 

Đóng 

mã định 

danh 

7.4 

  

Chi cục Trồng 

trọt và Bảo vệ 

thực vật   

H34.7.4 

Số 268 Phan Đình 

Phùng, thành phố Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum 

02603917883 

    

000.04.07.H34 

Đóng 

mã định 

danh 

7.5 

  

Chi cục Thủy lợi 

và tài nguyên 

nước 
  

H34.7.5 

Số 296  Duy Tân, 

phường Duy Tân, tthành 

phố Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum 

02603864585 

    

000.05.07.H34 Đổi tên 

7.6 

  

Chi cục Quản lý 

chất lượng Nông 

lâm sản và và 

Thủy sản   

H34.7.6 

Số 462 Đào Duy Từ, 

phường Thống Nhất, 

thành phố Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum 

02603861164 

    

000.06.07.H34 

Đóng 

mã định 

danh 

7.7 

  

Trung tâm 

Khuyến nông  

  

H34.7.7 

Số 37 Trần Hưng Đạo,  

phường Thống Nhất, 

thành phố Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum 

02603863062 

    

000.07.07.H34 

  

7.8 

  

Trung tâm Nước 

sạch và Vệ sinh 

môi trường nông 

thôn   

H34.7.8 

Số 88 Hai Bà Trưng, 

phường Quang Trung, 

thành phố Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum 

02603862890 

    

000.08.07.H34 

  

7.9 

  

Ban quản lý 

rừng phòng hộ 

Đăk Glei   

H34.7.9 
Xã Đăk Nhoong huyện 

Đăk Glei tỉnh Kon Tum 
0905090059 

    

000.09.07.H34 

  

7.10 

  

Ban quản lý 

rừng phòng hộ 

Tu Mơ Rông   

H34.7.10 

Thôn MôPả xã Đăk Hà, 

huyện Tu Mơ Rông, tỉnh 

Kon Tum 

0905112686 

    

000.10.07.H34 

  

mailto:doiklcdpcccrso2.nnptnt-kontum@kontum.gov.vn
mailto:doiklcdpcccrso2.nnptnt-kontum@kontum.gov.vn
mailto:doiklcdpcccrso3.nnptnt-kontum@kontum.gov.vn
mailto:doiklcdpcccrso3.nnptnt-kontum@kontum.gov.vn
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7.11 

  

Ban quản lý 

rừng phòng hộ 

Đăk Hà   

H34.7.11 

Thôn 1, xã Đăk Hring, 

huyện Đăk Hà, tỉnh Kon 

Tum 

02606283579 

    

000.11.07.H34 

  

7.12 

  

Ban quản lý 

rừng đặc dụng 

Đăk Uy   

H34.7.12 

Thôn 3, xã Đăk Mar,  

huyện Đăk Hà, tỉnh Kon 

Tum 

02602.240.579 

    

000.12.07.H34 

  

7.13 

  

Ban quản lý Khu 

bảo tồn thiên 

nhiên Ngọc Linh   

H34.7.13 

Km2 tỉnh lộ 673, xã Đăk 

Man, huyện Đăkglei, 

tỉnh Kon Tum 

02603505678 

  

baotonngoclinh.com.

vn 
000.13.07.H34 

  

7.14 

  

Ban quản lý 

rừng phòng hộ 

Thạch Nham   

H34.7.14 

Thôn KonKLung, xã 

Hiếu, huyện Kon Plông, 

tỉnh Kon Tum 

0974584499 

    

000.14.07.H34 

  

7.15 

  

Ban quản lý 

rừng phòng hộ 

Kon Rẫy   

H34.7.15 
Thôn 9, Đăk Ruồng, 

Kon Rẫy 
02606.284.559 

    

000.15.07.H34 

  

7.16 

  

Ban quản lý dự 

án chuyển đổi 

Nông nghiệp 

bền vững   

H34.7.16 

Số 274 U Re, phường 

Duy Tân, thành phố Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum 

0906425779 

    

000.16.07.H34 

  

7.17 

  

Ban quản lý dự 

án cơ sở hạ tầng 

nông thôn phục 

vụ sản xuất cho 

các tỉnh Tây 

nguyên   

H34.7.17 

Số 508 Duy Tân, 

phường Duy Tân, thành 

phố Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum 

02603861598 

    

000.17.07.H34 

  

7.18 

  

Ban quản lý dự 

án Bảo vệ và 

quản lý tổng hợp 

các hệ sinh thái 

rừng   

H34.7.18 

Số 508 Duy Tân, 

phường Duy Tân, thành 

phố Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum 

02603913425 

    

000.18.07.H34 

  

7.19 

  

Trung tâm Quan 

trắc tài nguyên 

và Môi trường   

H34.7.19 

       

000.19.07.H34 Cấp mới 

7.20 
  

Trung tâm Phát 

triển quỹ đất   
H34.7.20 

       
000.20.07.H34 Cấp mới 

7.21 

  

Văn phòng 

Đăng ký đất đai 

  

H34.7.21 

Số 06 Ngô Thì Nhậm, 

phường Duy Tân, thành 

phố Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum 

02603915401 
vpdkddst.stnmt@kontum.g

ov.vn 

  

000.21.07.H34 Cấp mới 

7.21.1 

  

  

Chi nhánh 

Văn phòng 

đăng ký đất 

đai thành phố 

Kon Tum 

H34.7.21.

1 

Số 10, Nguyễn Trãi, 

phường Thống Nhất, 

thành phố Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum 
 

cnvpdkto.stnmt@kontum.g

ov.vn 

  

001.21.07.H34 Cấp mới 
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7.21.2 

    

Chi nhánh 

Văn phòng 

đăng ký đất 

đai huyện Đăk 

Glei 

H34.7.21.

2 

Thị trấn Đăk Glei, huyện 

Đăk Glei, tỉnh Kon Tum 

 

cnvpdgl.stnmt@kontum.go

v.vn 

  

002.21.07.H34 Cấp mới 

7.21.3 

    

Chi nhánh 

Văn phòng 

đăng ký đất 

đai huyện 

Ngọc Hồi 

H34.7.21.

3 

Thị trấn Plei Kần, huyện 

Ngọc Hồi, tỉnh Kon 

Tum 

 

cnvpnh.stnmt@kontum.go

v.vn 

  

003.21.07.H34 Cấp mới 

7.21.4 

    

Chi nhánh 

Văn phòng 

đăng ký đất 

đai huyện Đăk 

Tô 

H34.7.21.

4 

Thị trấn Đăk Tô, huyện 

Đăk Tô, tỉnh Kon Tum 

 

cnvpdto.stnmt@kontum.go

v.vn 

  

004.21.07.H34 Cấp mới 

7.21.5 

    

Chi nhánh 

Văn phòng 

đăng ký đất 

đai huyện Tu 

Mơ Rông 

H34.7.21.

5 

Xã Đăk Hà, huyện Tu 

Mơ Rông, tỉnh Kon Tum 

 

cnvptmr.stnmt@kontum.g

ov.vn 

  

005.21.07.H34 Cấp mới 

7.21.6 

    

Chi nhánh 

Văn phòng 

đăng ký đất 

đai huyện Đăk 

Hà 

H34.7.21.

6 

Thị trấn Đăk Hà, huyện 

Đăk Hà , tỉnh Kon Tum 

 

cnvpdha.stnmt@kontum.g

ov.vn 

  

006.21.07.H34 Cấp mới 

7.21.7 

    

Chi nhánh 

Văn phòng 

đăng ký đất 

đai huyện Sa 

Thầy 

H34.7.21.

7 

Thị trấn Sa Thầy, huyện 

Sa Thầy, tỉnh Kon Tum 

 

cnvpst.stnmt@kontum.gov

.vn 

  

007.21.07.H34 Cấp mới 

7.21.8 

    

Chi nhánh 

Văn phòng 

đăng ký đất 

đai huyện Kon 

Rẫy 

H34.7.21.

8 

Thị trấn Đăk Rve, huyện 

Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum 

 

cnvpkry.stnmt@kontum.go

v.vn 

  

008.21.07.H34 Cấp mới 

7.21.9 

    

Chi nhánh 

Văn phòng 

đăng ký đất 

đai huyện Kon 

Plong 

H34.7.21.

9 

Thị trấn Măng Đen, 

huyện Kon Plong , tỉnh 

Kon Tum 

 

cnvpkpl.stnmt@kontum.go

v.vn 

  

009.21.07.H34 Cấp mới 

7.21.10 

    

Chi nhánh 

Văn phòng 

đăng ký đất 

H34.7.21.

10 

Xã Ia Tơi, huyện Ia 

H’Drai, tỉnh Kon Tum 

 

cnvpiah.stnmt@kontum.go

v.vn 

  

010.21.07.H34 Cấp mới 
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đai huyện Ia 

H'Drai 

7.22 

  

Quỹ Bảo vệ và 

Phát triển rừng 

  

H34.7.22 

Số 11 Trần Nguyên Hãn, 

phường Duy Tân, thành 

phố Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum 

02603502939 
quybvptr-

kontum@chinhphu.vn 

kontumfpdf.vn 000.22.07.H34 Cấp mới 

7.23 

  

Văn phòng Điều 

phối Chương 

trình mục tiêu 

quốc gia xây 

dựng nông thôn 

mới   

H34.7.23 

       

000.23.07.H34 Cấp mới 

7.24 

  

Văn phòng 

Thường trực 

Ban chỉ huy 

phòng chống 

thiên tai, tìm 

kiếm cứu nạn và 

phòng thủ dân 

sự tỉnh   

H34.7.24 

       

000.24.07.H34 Cấp mới 

7.25 
  

Quỹ phòng 

chống thiên tai   
H34.7.25 

       
000.25.07.H34 Cấp mới 

8 
Sở Giao thông 

vận tải 
    H34.8 

Tầng 6, 7 - Tòa nhà B, 

Trung tâm Hành chính 

tỉnh Kon Tum, phường 

Thống Nhất, thành phố 

Kon Tum, tỉnh Kon Tum 

02603862536 sgtvt@kontum.gov.vn sgtvt.kontum.gov.vn 000.00.08.H34 

Đóng 

mã định 

danh 

8.1 

  

Trung tâm Đăng 

kiểm 82.01.S 

Kon Tum 
  

H34.8.1 

Số 99 Huỳnh Thúc 

Kháng, phường Quang 

Trung, thành phố Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum 

02603864202 
ttdkiem.sgtvt@kontum.gov

.vn 

  

000.01.08.H34 

Đóng 

mã định 

danh 

8.2 

  

Thanh tra Sở 

  

H34.8.2 

Số 02 Nguyễn Thái Học, 

phường Quyết Thắng, tp 

Kon Tum, tỉnh Kon Tum 

02603861180 

    

000.02.08.H34 

Đóng 

mã định 

danh 

9 Sở Xây dựng     H34.9 

Tầng 8  - Tòa nhà B, 

Trung tâm Hành chính 

tỉnh Kon Tum, phường 

Thống Nhất, tp Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum 

02603862549 sxd@kontum.gov.vn sxd.kontum.gov.vn 000.00.09.H34   

mailto:quybvptr-kontum@chinhphu.vn
mailto:quybvptr-kontum@chinhphu.vn
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9.1 

  

Trung tâm Giám 

định chất lượng 

xây dựng 
  

H34.9.1 

Số 68 Lê Hồng Phong, 

phường Quang Trung, 

thành phố Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum 

02603916612 

    

000.01.09.H34 

  

9.2 

  

Thanh tra  

  

H34.9.2 

Số 02 Nguyễn Thái Học, 

phường Quyết Thắng, tp 

Kon Tum, tỉnh Kon Tum 

02603861180 ttra.sgtvt@kontum.gov.vn 

  

000.02.09.H34   

9.3 

  

Trung tâm Đăng 

kiểm 82.01.S 

Kon Tum 
  

H34.9.3 

Số 99 Huỳnh Thúc 

Kháng, phường Quang 

Trung, thành phố Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum 

02603864202 
ttdkiem.sgtvt@kontum.gov

.vn 

  

000.03.09.H34 Cấp mới 

10 
Sở Tài nguyên và 

Môi trường 
    H34.10 

Tầng 5,7 - Tòa nhà B, 

Trung tâm Hành chính 

tỉnh Kon Tum, phường 

Thống Nhất, thành phố 

Kon Tum, tỉnh Kon Tum 

02603862481 stnmt@kontum.gov.vn stnmt.kontum.gov.vn 000.00.10.H34 

Đóng 

mã định 

danh 

10.1 

  

Trung tâm phát 

triển quỹ đất 

  

H34.10.1 

Số 06 Ngô Thì Nhậm, 

phường Duy Tân, thành 

phố Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum 

02603916467 

    

000.01.10.H34 

Đóng 

mã định 

danh 

10.2 

  

Trung tâm 

Quang trắc tài 

nguyên và Môi 

trường   

H34.10.2 

Số 55 Phan Kế Bính, 

phường Ngô Mây, thành 

phố Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum 

02603913966 

    

000.02.10.H34 

Đóng 

mã định 

danh 

10.3 

  

Trung tâm 

CNTT Tài 

nguyên và Môi 

trường   

H34.10.3 

Số 266 Phan Đình 

Phùng, phường Duy 

Tân, thành phố Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum 

02603861140 
ttcntttnmt.stnmt@kontum.

gov.vn 

  

000.03.10.H34 

Đóng 

mã định 

danh 

10.4 

  

Văn phòng đăng 

ký đất đai 

  

H34.10.4 

Số 06 Ngô Thì Nhậm, 

phường Duy Tân, thành 

phố Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum 

02603915401 
vpdkddst.stnmt@kontum.g

ov.vn 

  

000.04.10.H34 

Đóng 

mã định 

danh 

10.4.1 

    

Chi nhánh 

Văn phòng 

đăng ký đất 

đai thành phố 

Kon Tum 

H34.10.4.

1 

Số 10, Nguyễn Trãi, 

phường Thống Nhất, 

thành phố Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum 
 

cnvpdkto.stnmt@kontum.g

ov.vn 

  

001.04.10.H34 

Đóng 

mã định 

danh 

10.4.2 

    

Chi nhánh 

Văn phòng 

đăng ký đất 

đai huyện Đăk 

Glei 

H34.10.4.

2 

Thị trấn Đăk Glei, huyện 

Đăk Glei, tỉnh Kon Tum 

 

cnvpdgl.stnmt@kontum.go

v.vn 

  

002.04.10.H34 

Đóng 

mã định 

danh 
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10.4.3 

    

Chi nhánh 

Văn phòng 

đăng ký đất 

đai huyện 

Ngọc Hồi 

H34.10.4.

3 

Thị trấn Plei Kần, huyện 

Ngọc Hồi, tỉnh Kon 

Tum 

 

cnvpnh.stnmt@kontum.go

v.vn 

  

003.04.10.H34 

Đóng 

mã định 

danh 

10.4.4 

    

Chi nhánh 

Văn phòng 

đăng ký đất 

đai huyện Đăk 

Tô 

H34.10.4.

4 

Thị trấn Đăk Tô, huyện 

Đăk Tô, tỉnh Kon Tum 

 

cnvpdto.stnmt@kontum.go

v.vn 

  

004.04.10.H34 

Đóng 

mã định 

danh 

10.4.5 

    

Chi nhánh 

Văn phòng 

đăng ký đất 

đai huyện Tu 

Mơ Rông 

H34.10.4.

5 

Xã Đăk Hà, huyện Tu 

Mơ Rông, tỉnh Kon Tum 

 

cnvptmr.stnmt@kontum.g

ov.vn 

  

005.04.10.H34 

Đóng 

mã định 

danh 

10.4.6 

    

Chi nhánh 

Văn phòng 

đăng ký đất 

đai huyện Đăk 

Hà 

H34.10.4.

6 

Thị trấn Đăk Hà, huyện 

Đăk Hà , tỉnh Kon Tum 

 

cnvpdha.stnmt@kontum.g

ov.vn 

  

006.04.10.H34 

Đóng 

mã định 

danh 

10.4.7 

    

Chi nhánh 

Văn phòng 

đăng ký đất 

đai huyện Sa 

Thầy 

H34.10.4.

7 

Thị trấn Sa Thầy, huyện 

Sa Thầy, tỉnh Kon Tum 

 

cnvpst.stnmt@kontum.gov

.vn 

  

007.04.10.H34 

Đóng 

mã định 

danh 

10.4.8 

    

Chi nhánh 

Văn phòng 

đăng ký đất 

đai huyện Kon 

Rẫy 

H34.10.4.

8 

Thị trấn Đăk Rve, huyện 

Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum 

 

cnvpkry.stnmt@kontum.go

v.vn 

  

008.04.10.H34 

Đóng 

mã định 

danh 

10.4.9 

    

Chi nhánh 

Văn phòng 

đăng ký đất 

đai huyện Kon 

Plong 

H34.10.4.

9 

Thị trấn Măng Đen, 

huyện Kon Plong , tỉnh 

Kon Tum 

 

cnvpkpl.stnmt@kontum.go

v.vn 

  

009.04.10.H34 

Đóng 

mã định 

danh 

10.4.10 

    

Chi nhánh 

Văn phòng 

đăng ký đất 

đai huyện Ia 

H'Drai 

H34.10.4.

10 

Xã Ia Tơi, huyện Ia 

H’Drai, tỉnh Kon Tum 

 

cnvpiah.stnmt@kontum.go

v.vn 

  

010.04.10.H34 

Đóng 

mã định 

danh 

11 
Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

    

H34.11 

Tầng 3 - Tòa  nhà A, 

Trung tâm Hành chính 

tỉnh Kon Tum, phường 

02603862538 svhttdl@kontum.gov.vn 
svhttdl.kontum.gov.v

n 
000.00.11.H34 
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Thống Nhất, thành phố 

Kon Tum, tỉnh Kon Tum 

11.1 

  

Trung tâm Huấn 

luyện và Thể 

dục thể thao 

  

H34.11.1 

Khán đài A, Sân vận 

động tỉnh, đường 

Trường Chinh, phường 

Trường Chinh, thành 

phố Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum 

02603862336 

    

000.01.11.H34 

  

11.2 

  

Trung tâm 

Thông tin Xúc 

tiến du lịch 
  

H34.11.2 

Số 17 Nguyễn Viết 

Xuân, phường Thắng 

Lợi, thành phố Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum 

02606500250 

  

dulichkontum.com 000.02.11.H34 

Đóng 

mã định 

danh 

11.3 

  

Trung tâm Văn 

hóa  

  

H34.11.3 

Số 249 Bà Triệu, 

phường Thắng Lợi, 

thành phố Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum 

02603862183 

    

000.03.11.H34 Đổi tên 

11.4 

  

Bảo tàng- Thư 

viện  

  

H34.11.4 

Số 659 Nguyễn Huệ, 

phường Quyết Thắng, 

thành phố Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum 

02603863464 

    

000.04.11.H34 

Đóng 

mã định 

danh 

12 

Sở Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

    H34.12 

Tầng 5 - Tòa nhà A, 

Trung tâm Hành chính 

tỉnh Kon Tum, phường 

Thống Nhất, thành phố 

Kon Tum, tỉnh Kon Tum 

02603862524 sld@kontum.gov.vn 
sldtbxh.kontum.gov.

vn 
000.00.12.H34 

Đóng 

mã định 

danh 

12.1 

  

Trung tâm dịch 

vụ việc làm 
  

H34.12.1 

Số 01 Nguyễn Thị Định, 

thành phố Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum 

02603919366 

    

000.01.12.H34 

Đóng 

mã định 

danh 

12.2 

  

Trung tâm Bảo 

trợ và Công tác 

xã hội 

  

H34.12.2 

Cơ  sở 1: Số 45/506 km4 

Phan Đình Phùng, thành 

phố Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum; 

Cơ  sở 2: 115 Bắc Cạn, 

thành phố Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum      

000.02.12.H34 

Đóng 

mã định 

danh 

13 
Sở Khoa học và 

Công nghệ 

    

H34.13 

Tầng 4 - Tòa nhà B, 

Trung tâm Hành chính 

tỉnh Kon Tum, phường 

Thống Nhất, thành phố 

Kon Tum, tỉnh Kon Tum 

02603862518 skhcn@kontum.gov.vn 
skhcn.kontum.gov.v

n 
000.00.13.H34 
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13.1 

  

Trung tâm Khoa 

học - Công nghệ 

- Truyền thông 

  

H34.13.1 

Cơ sở 1: Số 16A Ngô 

Quyền, phường Thống 

Nhất, thành phố Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum 

Cơ sở 2: thôn 6, xã Đoàn 

Kết, thành phố Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum 

Cơ sở 3: Số 339 Bà 

Triệu, phường Quyết 

Thắng, thành phố  Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum 

02603918479 

02603913733 

ttncud.skhcn@kontum.gov

.vn; 

ttcntt.stttt@kontum.gov.vn  

  

000.01.13.H34 Đổi tên 

14 
Sở Giáo dục và 

Đào tạo 
    H34.14 

Tầng 6 - Tòa  nhà A, 

Trung tâm Hành chính 

tỉnh Kon Tum, phường 

Thống Nhất, thành phố 

Kon Tum, tỉnh Kon Tum 

02603914325 sgddt@kontum.gov.vn kontum.edu.vn 000.00.14.H34   

14.1 

  

Trường Mầm 

non thực hành 

sư phạm 
  

H34.14.1 

Số 69 Lý Tự Trọng, 

phường Thống Nhất, 

thành phố Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum 

02603916333 
c0thspkontum_kt.kontum

@moet.edu.vn 

mamnonthspkt.edu.v

n 
000.01.14.H34 

  

14.2 

  

Trường Tiểu học 

thực hành sư 

phạm Ngụy Như 

Kon Tum   

H34.14.2 

Số 148 Trần Hưng Đạo, 

phường Thắng Lợi, 

thành phố Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum 

02603.866094 
c1thspkontum_kt.kontum

@moet.edu.vn 

ththsp.kontum.edu.v

n 
000.02.14.H34 

  

14.3 

  

Trường Trung 

học cơ sở thực 

hành sư phạm 

Lý Tự Trọng   

H34.14.3 

Số 232 Phan Chu Trinh, 

phường Quyết Thắng, 

thành phố Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum 

02603862662 
c2thsplytutrong_kt.kontum

@moet.edu.vn 
thcslytutrong.edu.vn 000.03.14.H34 

  

14.4 

  

Trường Trung 

học phổ thông 

chuyên Nguyễn 

Tất Thành   

H34.14.4 

Số 09 Nguyễn Huệ, 

phường Thống Nhất, 

thành phố Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum 

02603862296 
c3chuyen.kontum@moet.e

du.vn 

thpt-nguyentatthanh-

kontum.edu.vn 
000.04.14.H34 

  

14.5 

  

Trường Trung 

học phổ thông 

Kon Tum 
  

H34.14.5 

Số 457 Trần Phú, 

phường Quyết Thắng, 

thành phố Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum 

02603862417 c3kontum@moet.edu.vn thptkontum.edu.vn 000.05.14.H34 

  

14.6 

  

Trường Trung 

học phổ thông 

Duy Tân 
  

H34.14.6 

Số 7 Đinh Công Tráng, 

phường Duy Tân, thành 

phố Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum 

02603856123 
c3duytan.kontum@moet.e

du.vn 

thpt-

duytan.kontum.edu.v

n 

000.06.14.H34 

  

14.7 

  

Trường Trung 

học phổ thông 

Lê Lợi 
  

H34.14.7 

Số 50 Ngô Đức Kế, 

phường Lê Lợi, thành 

phố Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum 

02606251326 
c3leloi.kontum@moet.edu.

vn 

truongthptleloi.kontu

m.edu.vn 
000.07.14.H34 

  

mailto:ttcntt.stttt@kontum.gov.vn
mailto:ttcntt.stttt@kontum.gov.vn
mailto:ttcntt.stttt@kontum.gov.vn
http://ththsp.kontum.edu.vn/
http://ththsp.kontum.edu.vn/
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14.8 

  

Trường Trung 

học phổ thông 

Trường Chinh 
  

H34.14.8 

Số 01 Nơ Trang Long, 

phường Trường Chinh, 

thành phố Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum 

02603958703 
thpttruongchinh@kontum.

edu.vn 

thpt-truongchinh-

kontum.edu.vn 
000.08.14.H34 

  

14.9 

  

Trường Trung 

học phổ thông 

Ngô Mây 
  

H34.14.9 

Phan Kế Bính, Tổ1, 

Phường Ngô Mây, thành 

phố Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum 

02603856896 
thptngomay@kontum.edu.

vn 

thptngomayktd.edu.v

n 
000.09.14.H34 

  

14.10 

  

Trường Trung 

học phổ thông 

Phan Bội Châu   

H34.14.10 

Thôn Plei Sa- Xã Ia 

Chim, thành phố Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum 

02603500279 
thptphanboichau.sokontum

@kontum.edu.vn 
thptphanboichau.vn 000.10.14.H34 

  

14.11 

  

Trường Trung 

học phổ thông 

Trần Quốc Tuấn   

H34.14.11 
Đường 24/3 huyện Đăk 

Hà, tỉnh Kon Tum 
02602213279 

c3dakha.kontum@moet.ed

u.vn 

THPT 

tranquoctuankontum.

edu.vn 

000.11.14.H34 

  

14.12 

  

Trường Trung 

học phổ thông 

Nguyễn Du 
  

H34.14.12 

Thôn 11 (Kon Hnong 

Yôp), xã Đăk Hring, 

huyện Đăk Hà, tỉnh Kon 

Tum 

02603501335 
thptdakhring@kontum.edu

.vn 

thptnguyendu.kontu

m.edu.vn 

000.12.14.H34 

Đóng 

mã định 

danh 

14.13 

  

Trường Trung 

học phổ thông 

Nguyễn Văn Cừ   

H34.14.13 

Số 131 Nguyễn Văn Cừ, 

huyện Đăk Tô, tỉnh Kon 

Tum 

02603502024 
c3dakto.kontum@moet.ed

u.vn 

thptnguyenvancu.edu

.vn 
000.13.14.H34 

  

14.14 

  

Trường Trung 

học phổ thông 

Nguyễn Trãi   

H34.14.14 

Số 09 Phan Bội Châu, 

huyện Ngọc Hồi, tỉnh 

Kon Tum 

02603881100 
c3ngochoi.kontum@moet.

edu.vn 

thptnguyentraikontu

m.edu.vn 
000.14.14.H34 

  

14.15 

  

Trường Trung 

học phổ thông 

Phan Chu Trinh   

H34.14.15 

Thôn dục nhầy 1, xã 

Đak Dục, huyện Ngọc 

Hồi, tỉnh Kon Tum 

0914156791 
thptphanchutrinh.ngochoi

@kontum.edu.vn 
  000.15.14.H34 

  

14.16 

  

Trường Trung 

học phổ thông 

Lương Thế Vinh   

H34.14.16 
Số 14 Trần Phú, huyện 

ĐăkGlei, tỉnh Kon Tum 
02603834195 

c3dakglei.kontum@moet.e

du.vn 

thptluongthevinh.sgd

kt.edu.vn 
000.16.14.H34 

  

14.17 

  

Phân hiệu Trung 

học phổ thông 

Lương Thế Vinh   

H34.14.17 

Thôn LaLua, xã Đăk 

Choong, huyện 

ĐăkGlei, tỉnh Kon Tum 

 phanhieuthptluongthevinh

@kontum.edu.vn 

phanhieuthptluongth

evinh.kontum.edu.vn 
000.17.14.H34 

Đóng 

mã định 

danh 

14.18 

  

Trường Trung 

học phổ thông 

Quang Trung 
  

H34.14.18 

Đường Trường Chinh, 

thôn 1 thị trấn Sa Thầy, 

huyện Sa Thầy, tỉnh Kon 

Tum 

02603508333 
thptsathay@kontum.edu.v

n 

thptquangtrung.sgdkt

.edu.vn 
000.18.14.H34 

  

14.19 

  

Trường Trung 

học phổ thông 

Chu Văn An   

H34.14.19 

Thôn 9, xã Đăk Ruồng, 

huyện Kon Rẫy, tỉnh 

Kon Tum 

02603507335 
thptkonray.kontum@kontu

m.edu.vn 

thptchuvanan.sgdkt.e

du.vn 
000.19.14.H34 

  

14.20 

  

Phân hiệu Phổ 

thông Dân tộc 

nội trú Kon 

Plong   

H34.14.20 

Thôn Vi Xây, xã Đắk 

Tăng, huyện Kon Plông, 

tỉnh Kon Tum 

02606515355 
phanhieuptdtntkonplong@

kontum.edu.vn 

phdtntkonplongkontu

m.edu.vn 
000.20.14.H34 

Đóng 

mã định 

danh 

mailto:thpttruongchinh@kontum.edu.vn
mailto:thpttruongchinh@kontum.edu.vn
http://thptphanboichau.vn/
http://thptnguyendu.kontum.edu.vn/
http://thptnguyendu.kontum.edu.vn/
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14.21 

  

Trường phổ 

thông Dân tộc 

nội trú tỉnh   

H34.14.21 

Số 413 Nguyễn Huệ, 

thành phố Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum 

02603861886 
C3dtnt.kontum@moet.edu.

vn 

ptdtnttinhkontum.ed

u.vn 
000.21.14.H34 

  

14.22 

  

Trường phổ 

thông Dân tộc 

nội trú Đăk Hà   

H34.14.22 

Số 54 Hùng Vương,  

huyện  Đắk Hà, tỉnh Kon 

Tum 

02603822145 
c3dtntdakha.kontum@moe

t.edu.vn 

dtntdakha.sgdkt.edu.

vn 
000.22.14.H34 

  

14.23 

  

Trường phổ 

thông Dân tộc 

nội trú Đăk Tô   

H34.14.23 

Số 355 Hùng Vương, thị 

trấn Đăk Tô, huyện Đăk 

Tô, tỉnh Kon Tum 

02603502686 
c3dtntdakto.kontum@moet

.edu.vn 

truongptdtntdakto.ko

ntum.edu.vn 
000.23.14.H34 

  

14.24 

  

Trường phổ 

thông Dân tộc 

nội trú Tu Mơ 

Rông   

H34.14.24 

Thôn Tu Mơ Rông, xã 

Đăk Hà, huyện Tu Mơ 

Rông, tỉnh Kon Tum 

02603934079 
c3dtnttumorong.kontum@

moet.edu.vn 
  000.24.14.H34 

  

14.25 

  

Trường phổ 

thông Dân tộc 

nội trú Ngọc Hồi 
  

H34.14.25 

Số 67 Hùng Vương, thị 

trấn Plei Kần, huyện 

Ngọc Hồi, tỉnh Kon 

Tum 

0975795135 
c3dtntngochoi.kontum@m

oet.edu.vn 

truongptdtntngochoi.

kontum.edu.vn 

000.25.14.H34 

Đóng 

mã định 

danh 

14.26 

  

Trường phổ 

thông Dân tộc 

nội trú Đăk Glei   

H34.14.26 

Thôn Đông Sông, thị 

trấn Đăk Glei, huyện 

Đăk Glei, tỉnh Kon Tum 

02603833134 
c3dtntdakglei.kontum@mo

et.edu.vn 

ptdtntdakgleikontum.

edu.vn 

000.26.14.H34 

  

14.27 

  

Trường phổ 

thông Dân tộc 

nội trú Sa Thầy 
  

H34.14.27 

Đường Trần Hưng Đạo, 

thôn 1, thị trấn Sa Thầy, 

huyện Sa Thầy, tỉnh Kon 

Tum 

02603821490 
c3dtntsathay.kontum@moe

t.edu.vn 

ptdtntsathaykontum.

edu.vn 

000.27.14.H34 

  

14.28 

  

Trường phổ 

thông Dân tộc 

nội trú Kon Rẫy   

H34.14.28 
Huyện Kon Rẫy, tỉnh 

Kon Tum 
02603824362 

c3dtntkonray.kontum@mo

et.edu.vn 

ptdtnt.konray.kontu

m.vnedu.vn 

000.28.14.H34 

  

14.29 

  

Trường phổ 

thông Dân tộc 

nội trú  Kon 

Plong   

H34.14.29 

Đường Võ Nguyên 

Giáp, huyện Kon Plông, 

tỉnh Kon Tum 

02603848108 
c3dtntkonplong.kontum@

moet.edu.vn 
dtntkonplong.edu.vn 000.29.14.H34 

  

14.30 

  

Phân hiệu phổ 

thông Dân tộc 

nội trú tỉnh tại Ia 

H’Drai   

H34.14.30 

Thôn 02, xã Ia Dom, 

huyện Ia H'Drai, tỉnh 

Kon Tum 

 phanhieuptdtnttinh.iahdrai

@kontum.edu.vn 

phanhieuptdtntiahdra

i.kontum.edu.vn 
000.30.14.H34 

  

14.31 

  

Trung tâm Giáo 

dục thường 

xuyên tỉnh 
  

H34.14.31 

Số 190 Phan Chu Trinh, 

phường Thắng Lợi, 

thành phố Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum 

02603864645 
ttgdtx.kontum@moet.edu.v

n 
kontum-flic.edu.vn 000.31.14.H34 

  

14.32 

  

Trường Trung 

học cơ sở Liên 

Việt Kon Tum 
  

H34.14.32 

Khu đô thị phía nam 

ĐăkLa, phường Lê Lợi, 

thành phố Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum 

0905154394 
ktm-thcs-

thptlienviet@edu.viettel.vn 

lienvietkontum.edu.v

n 
000.32.14.H34 

  

http://truongptdtntdakto.kontum.edu.vn/gioi-thieu
http://truongptdtntdakto.kontum.edu.vn/gioi-thieu
http://truongptdtntngochoi.kontum.edu.vn/
http://truongptdtntngochoi.kontum.edu.vn/
http://ptdtntdakgleikontum.edu.vn/
http://ptdtntdakgleikontum.edu.vn/
http://ptdtntsathaykontum.edu.vn/
http://ptdtntsathaykontum.edu.vn/
http://ptdtnt.konray.kontum.vnedu.vn/
http://ptdtnt.konray.kontum.vnedu.vn/
http://phanhieuptdtntiahdrai.kontum.edu.vn/
http://phanhieuptdtntiahdrai.kontum.edu.vn/
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15 
Sở Thông tin và 

Truyền thông 
    H34.15 

Số 112e Bà Triệu, 

phường Thắng Lợi, 

thành phố Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum 

02603915457 stttt@kontum.gov.vn stttt.kontum.gov.vn 000.00.15.H34 

Đóng 

mã định 

danh 

15.1 

  

Trung tâm Công 

nghệ thông tin 

và Truyền thông 
  

H34.15.1 

Số 339 Bà Triệu, 

phường Quyết Thắng, 

thành phố  Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum 02603913733 

ttcntt.stttt@kontum.gov.vn 

  

000.01.15.H34 

Đóng 

mã định 

danh 

16 Sở Y tế     H34.16 

Số 808 Phan Đình 

Phùng, phường Quang 

Trung, tp Kon Tum, tỉnh 

Kon Tum 

02603863048 
soyte-

kontum@kontum.gov.vn 
syt.kontum.gov.vn 000.00.16.H34   

16.1 

  

Chi cục Dân số 

  

H34.16.1 

Số 844 Phan Đình 

Phùng, phường Quang 

Trung, thành phố Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum 

02603862148     000.01.16.H34 Đổi tên 

16.2 

  

Chi cục An toàn 

vệ sinh thực 

phẩm 
  

H34.16.2 

Số 236 Trần Khánh Dư, 

phường Duy Tân, thành 

phố Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum 

02603916897   atvstpkontum.gov.vn 000.02.16.H34   

16.3 

  

Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật 

  

H34.16.3 

Số 405 Bà Triệu, 

phường Quyết Thắng, 

thành phố Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum 

02603505900   cdckontum.vn 000.03.16.H34   

16.4 

  

Trung tâm Kiểm 

nghiệm thuốc, 

mỹ phẩm, thực 

phẩm   

H34.16.4 

Số 411 Bà Triệu, 

phường Quyết Thắng, 

thành phố  Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum 

02603910256     000.04.16.H34   

16.5 

  

Trung tâm Giám 

định y khoa 

  

H34.16.5 

Số 409 Bà Triệu, 

phường Quyết Thắng, 

thành phố  Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum 

02603917575     000.05.16.H34   

16.6 

  

Trung tâm Pháp y 

  

H34.16.6 

Số 283 Bà Triệu, 

phường Quyết Thắng, tp 

Kon Tum, tỉnh Kon Tum 

02603889860     000.06.16.H34   

16.7 

  

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

  

H34.16.7 

Số 224 Bà Triệu, 

phường Quyết Thắng, 

thành phố Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum 

02603862573   bvtkontum.com.vn 000.07.16.H34   

mailto:stttt@kontum.gov.vn
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16.8 

  

Bệnh viện Y 

dược cổ truyền -

Phục hồi chức 

năng 

  

H34.16.8 

Cơ sở 1: 473 Nguyễn 

Huệ, thành phố Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum. 

Cơ sở 2: Đường Đồng 

Nai, thành phố Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum. 

Cơ sở 3: Đăk Kia, thành 

phố Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum. 

02603700101   
benhvienyhctkontum

.vn 
000.08.16.H34   

16.9 

  

Bệnh viện Đa 

khoa khu vực 

Ngọc Hồi 
  

H34.16.9 

Số 58 Nguyễn Huệ, thị 

trấn Plei Kần, huyện 

Ngọc Hồi, tỉnh Kon 

Tum 

02603881758   bvdkkvnhkt.org.vn 000.09.16.H34   

16.10 

  

Trung tâm Y tế 

Thành phố Kon 

Tum 
  

H34.16.10 

Số 316 Duy Tân, 

phường Duy Tân, thành 

phố Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum 

02603863302     000.10.16.H34 

Đóng 

mã định 

danh 

16.11 

  

Trung tâm Y tế 

huyện Đăk Hà 
  

H34.16.11 

Số 05 Đào Duy Từ, thị 

trấn Đăk Hà, huyện Đăk 

Hà, tỉnh Kon Tum 

02603827329   
trungtamytehuyenda

kha.vn 
000.11.16.H34 

Đóng 

mã định 

danh 

16.12 

  

Trung tâm Y tế 

huyện Đăk Tô 
  

H34.16.12 

Khối 9, Thị trấn Đăk Tô, 

huyện Đăk Tô, tỉnh Kon 

Tum 

02603831217   
trungtamytehuyenda

kto.vn 
000.12.16.H34 

Đóng 

mã định 

danh 

16.13 

  

Trung tâm Y tế 

huyện Tu Mơ 

Rông   

H34.16.13 

Thôn Mô Pả, xã Đăk Hà, 

huyện Tu Mơ Rông, tỉnh 

Kon Tum 

02603934042     000.13.16.H34 

Đóng 

mã định 

danh 

16.14 

  

Trung tâm Y tế 

huyện Ngọc Hồi 
  

H34.16.14 

Số 209 Hùng Vương, thị 

trấn Plei Kần, Ngọc Hồi,  

tỉnh Kon Tum 

02603832304     000.14.16.H34 

Đóng 

mã định 

danh 

16.15 

  

Trung tâm Y tế 

huyện Đăk Glei 
  

H34.16.15 

Thôn Đăk Dung, thị trấn 

Đăk Glei, huyện Đăk 

Glei, tỉnh Kon Tum 

02603833232   
trungtamytedakglei.v

n 
000.15.16.H34 

Đóng 

mã định 

danh 

16.16 

  

Trung tâm Y tế 

huyện Sa Thầy 
  

H34.16.16 

Số 02 Lê Duẩn, thị trấn 

Sa Thầy, huyện Sa 

Thầy, tỉnh Kon Tum 

02603821104   ttythuyensathay.vn 000.16.16.H34 

Đóng 

mã định 

danh 

16.17 

  

Trung tâm Y tế 

huyện Kon Rẫy 
  

H34.16.17 

Thôn 13, xã Đăk Ruồng, 

huyện Kon Rẫy, tỉnh 

Kon Tum 

02603824131     000.17.16.H34 

Đóng 

mã định 

danh 

16.18 

  

Trung tâm Y tế 

huyện Kon 

Plông 
  

H34.16.18 

Số 02 Ngô Quyền, thị 

trấn Măng Đen, huyện 

Kon Plông, tỉnh Kon 

Tum 

02603848165     000.18.16.H34 

Đóng 

mã định 

danh 
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16.19 

  

Trung tâm Y tế 

huyện Ia H’Drai 
  

H34.16.19 
Thôn 1, xã Ia Tơi, huyện 

Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum 
02606505254     000.19.16.H34 

Đóng 

mã định 

danh 

16.20 

  

Bệnh viện dã 

chiến số 01 
  

H34.16.20 

Đường Đồng Nai, xã 

Chư Hreng, Thành phố 

Kon Tum 

0914102396 bvdc1@kontum.gov.vn    000.20.16.H34 

Đóng 

mã định 

danh 

16.21 

  

Bệnh viện Tâm 

thần 

  

H34.16.21 

Số 138 đường Bắc Kạn, 

phường Thắng Lợi, 

thành phố Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum 

02603862177 
benhvientamthan.kt@gmai

l.com 
bvtamthankontum.vn 000.21.16.H34 

Thêm 

mới 

17 Thanh tra tỉnh     H34.17 

Số 144 Bà Triệu, 

phường Thắng Lợi, 

thành phố Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum 

02603862200 ttt@kontum.gov.vn 
thanhtratinh.kontum.

gov.vn 
000.00.17.H34   

18 Sở Ngoại vụ     H34.18 

Số 40 Bà Triệu, phường 

Thắng Lợi, tp Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum 

02606285316 sngv@kontum.gov.vn sngv.kontum.gov.vn 000.00.18.H34   

19 Sở Dân tộc và Tôn giáo 

    

H34.19 

Số 163 Bà Triệu, 

phường Quyết Thắng, 

thành phố Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum 

02603866127 bdt@kontum.gov.vn 
bandantoc.kontum.g

ov.vn 
000.00.19.H34 Đổi tên 

20 Ban Quản lý Khu 

kinh tế     

H34.20 

Số 186 U Re, phường 

Duy Tân, thành phố Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum 

02603910606 bqlkkt@kontum.gov.vn kkt.kontum.gov.vn 000.00.20.H34 

  

20.1 

  

Công ty đầu tư 

phát triển hạ tầng 

Khu kinh tế tỉnh   

H34.20.1 
Xã Pờ Y, huyện Ngọc 

Hồi, tỉnh Kon Tum 
 

ctdtptht.bqlkkt@kontum.g

ov.vn 
  

000.01.20.H34 

  

20.2 

  

Ban quản lý cửa 

khẩu quốc tế Bờ Y 

  

H34.20.2 

Khu I, Khu kinh tế cửa 

khẩu quốc tế Bờ Y, xã 

Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, 

tỉnh Kon Tum 

02606288788 
bqlck.bqlkkt@kontum.gov.

vn 

  

000.02.20.H34 

  

II 
Các đơn vị thuộc 

tỉnh 
  

  
       

  
  

  

1 
Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh     

H34.21 

Số 258A Phan Đình 

Phùng, phường Duy 

Tân, thành phố Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum 

02603862544 htth.krt@kontum.gov.vn kontumtv.vn 000.00.21.H34 

Đóng 

mã định 

danh 

2 
Quỹ bảo vệ và 

phát triển rừng 

    

H34.32 

Số 11 Trần Nguyên Hãn, 

phường Duy Tân, thành 

phố Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum 

02603502939 
quybvptr-

kontum@chinhphu.vn 

kontumfpdf.vn 000.00.32.H34 

Đóng 

mã định 

danh 

mailto:bvdc1@kontum.gov.vn
mailto:quybvptr-kontum@chinhphu.vn
mailto:quybvptr-kontum@chinhphu.vn


                     CÔNG BÁO/Số 11+12+13+14/Ngày 18-3 - 2025                     167                             

                                                                

3 
Ban An toàn giao 

thông 
    H34.33 

Tầng 6 , Tòa  nhà B, 

Trung tâm Hành chính 

tỉnh Kon Tum, phường 

Thống Nhất, thành phố 

Kon Tum, tỉnh Kon Tum 

02603861015 vpbatgt@kontum.gov.vn   000.00.35.H34   

4 

Ban Quản lý -

Khai thác các 

công trình thủy 

lợi tỉnh     

H34.34 

Số 42 Hoàng Diệu, 

phường Thống Nhất, 

thành phố Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum 

02603503981 
banquanlyktccttl-

kontum@chinhphu.vn 

  

000.00.36.H34 

  

5 

Ban quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

các công trình 

giao thông tỉnh 

Kon Tum     

H34.35 

Thôn 4, xã Đăk Cấm, 

thành phố  Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum 

02603916913 
banquanlydacctgtt-

kontum@chinhphu.vn 

  

000.00.37.H34 

Đóng 

mã định 

danh 

6 

Ban quản lý 

Vườn quốc gia 

Chư Mom Ray     

H34.36 

Thôn Cà Đừ, thị trấn Sa 

Thầy, huyện Sa Thầy,  

tỉnh Kon Tum 

02603506767 bql.cmr@kontum.gov.vn  

vuonquocgiachumo

mray.net 
000.00.38.H34   

7 

Ban Quản lý dự 

án đầu tư xây 

dựng các công 

trình Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn     

H34.37 

Số 423 Trần Hưng Đạo, 

phường Quyết Thắng, 

thành phố Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum 

02603864834 bqlctnn@kontum.gov.vn 
bqlctnn@kontum.go

v.vn 
000.00.39.H34 

  

8 

Ban Quản lý dự 

án đầu tư xây 

dựng các công 

trình Giao thông, 

Dân dụng và 

Công nghiệp     

H34.38 

Số 12, Nguyễn Viết 

Xuân, phường Thắng 

Lợi, thành phố Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum 

02606555439 

    

000.00.40.H34 Đổi tên 

9 
Trường Cao đẳng 

Kon Tum 

    

H34.39 

Số 14 Ngụy Như Kon 

Tum, phường Ngô Mây, 

thành phố Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum 

02603864929 truong@cdkontum.edu.vn cdkontum.edu.vn 000.00.41.H34 Đổi tên  

10 

Quỹ Đầu tư phát 

triển tỉnh Kon 

Tum 
    

H34.48 

Số 45 đường Ba Đình, 

Phường Thắng Lợi, 

Thành phố Kon Tum, 

Tỉnh Kon Tum      

000.00.71.H34 Cấp mới 

11 
Quỹ Phát triển 

đất tỉnh Kon Tum 
    

H34.49 

314 Trần Hưng Đạo, , 

Thành phố Kon Tum, 

Tỉnh Kon Tum, Việt Nam      

000.00.72.H34 Cấp mới 

12 
Trung tâm Xúc 

tiến Đầu tư, 
    

H34.50 
Số 68 Lê Hồng Phong, 

Phường Quang Trung, 
02606500250 

    

000.00.73.H34 Cấp mới 

mailto:banquanlyktccttl-kontum@chinhphu.vn
mailto:banquanlyktccttl-kontum@chinhphu.vn
mailto:bql.cmr@kontum.gov.vn
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Thương mại và Du 

lịch tỉnh Kon Tum 

Thành phố Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum 
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